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I - Phần Lịch sử: (5 đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm 

theo yêu cầu. 

Câu 1 (0,5 điểm): Quang Trung kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh năm nào? 

A. Cuối năm 1787       B. Cuối năm 1788     C. Cuối năm 1887       D.  Cuối năm 1888 

Câu 2 (0,5 điểm): Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, con sông được chọn là ranh giới 

giữa Đàng trong và Đàng ngoài là: 

A. Sông Mã           B. Sông Hồng          C. Sông Gianh     D. Sông Đà 

Câu 3 (1 điểm): Điền các từ ngữ: khoa học, tiêu biểu, Hậu Lê, thành tựu vào chỗ 

chấm trong các câu sau để ghi nhớ kiến thức về Văn học và khoa học thời Hậu Lê. 

   Dưới thời (1) …………thế kỉ XV, văn học và (2)..…………..của nước ta đã đạt 

được những (3)…………..đáng kể. Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả 

(4)…..……… trong thời kì đó. 

Câu 4 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước những nhận định sau: 

      A. Khi đại phá quân Thanh năm 1789, trận đánh đồn Ngọc Hồi rất quan trọng. 

      B. Khi đại phá quân Thanh, các trận đánh lớn là Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa. 

      C. Để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh, hằng năm, nhân dân ta 

tổ chức giỗ trận vào ngày mồng 3 Tết tại gò Đống Đa ( Thăng Long - Hà Nội ) 

      D. Thời Hâu Lê, văn học chữ Nôm không phát triển. 

Câu 5 (2 điểm):  

a) Vì sao có thể coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những nhà văn hóa tiêu biểu cho 

giai đoạn buổi đầu thời Hậu Lê? (1,5 đ) 

……………...……................................................................................................................... ...............................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

……………...……................................................................................................................... ...............................................

.................................................................................................................................................................. ...............................

................................................................................................................................................................................................. 

 

b) Dưới triều đại vua Quang Trung, chữ Nôm được coi trong như thế nào? (0,5 đ) 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

Điểm Nhận xét của giáo viên GV coi, 

chấm 

 ....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

  



 

II - Phần địa lí: (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng hoặc làm theo yêu 

cầu. 

Câu 1 (0,5 điểm): Đặc điểm địa hình vùng đồng bằng duyên hải miền Trung là:  

A. Có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi, ven các sông có đê ngăn lũ  

B. Có nhiều vùng trũng dễ ngập nước và là đồng bằng lớn nhất cả nước 

C. Có nhiều đồng bằng lớn với những cồn cát và đầm phá  

D. Có nhiều đồng bằng nhỏ, hẹp với những cồn cát và đầm phá 

Câu 2 (0,5 điểm): Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên con sông nào? 

A. Sông Hồng và sông Thái Bình  B. Sông Tiền và sông Cửu Long 

C. Sông Đồng Nai     D. Sông Sài Gòn 

   Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

      A. Nước ta có vùng biển rộng với nhiều đảo và quần đảo. 

      B. Vùng biển nước ta là bộ phận của Biển Đông 

      C. Dầu khí đang được khai thác ở vùng biển phía Bắc nước ta. 

      D. Người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung chủ yếu trồng lúa, lạc, mía, làm 

muối và nuôi đánh bắt thuỷ sản. 

Câu 4 (1 điểm): Điền từ (lớn nhất, xuất khẩu, Sài Gòn, đa dạng) vào chỗ chấm thích 

hợp: Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông (1)…………….......……............ . Đây là thành 

phố và trung tâm công nghiệp (2)  ……………...……............ của đất nước. Các sản phẩm 

công nghiệp của thành phố rất (3) …………………............ , được tiêu thụ ở nhiều nơi trong 

nước và (4)…………………..................  

 Câu 5 (2 điểm):  

a) Nêu 4 vai trò của biển đối với nước ta? (1,5 đ) 

                                                                                              

                                                                                                     PHỤ HUYNH HỌC SINH 

                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Em hãy nêu 2 việc cần làm để ngành du lịch nước ta ngày càng phát triển? (0,5 đ) 
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